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	Ngày 10 tháng 10 năm 2025
	Họ và tên giáo viên: Huỳnh Thanh Phi
Tổ chuyên môn: Ngữ văn  - LS&ĐL - GDCD


Bài 7: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP CHÍNH
Ở NƯỚC TA
Môn học/Hoạt động giáo dục: LS&ĐL; lớp: 9 (phân môn địa lí)
Thời gian thực hiện : 1 tiết (tiết 14)
I.MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
Xác định được trên bản đồ một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
2. Về năng lực
Năng lực chung: Giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
*Năng lực địa lí: 
- Tìm hiểu địa lí: Dựa vào Bản đồ hành chính Việt Nam và hình 6.1 để xác định trên bản đồ một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp; kể tên các ngành công nghiệp trong mỗi trung tâm công nghiệp.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: kể tên các ngành công nghiệp ở địa phương em sinh sống.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, tích cực học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
–Bảng số liệu.
–Máy tính, máy chiếu.
–Phiếu học tập.
–SGK Lịch sử và Địa lí 9 – bộ sách Chân trời sáng tạo
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (dự kiến thời gian: 5 phút)
a) Mục tiêu: - Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS xem video về trung tâm công nghiệp nước ta. HS xem video về ngành công nghiệp để tìm hiểu các trung tâm công nghiệp chính của Việt Nam. 
c) Sản phẩm: HS trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
–Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: - GV cho HS xem video về ngành công nghiệp để tìm hiểu các trung tâm công nghiệp chính của Việt Nam.
https://youtu.be/gNFNnzURr-U?si=oxvQup9hSFh76PLW
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết nội dung của video.
–Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  HS dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân trả lời câu hỏi.
–Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trình bày, những HS khác nhận xét, bổ sung.
–Bước 4: Kết luận, nhận định: GV giới thiệu cho HS về các mục tiêu bài học tức là những yêu cầu cần đạt được nêu trong mục “Học xong bài này, em sẽ:..”. GV dẫn dắt vào bài
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  (dự kiến thời gian:30 phút )
2.1. Xác định và kể tên các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta (dự kiến thời gian: 30phút )
a)Mục tiêu
HS xác định và kể tên các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta theo quy mô giá trị sản xuất công nghiệp (rất lớn, lớn, trung bình, nhỏ)
b) Nội dung: ? Dựa vào Bản đồ hành chính Việt Nam và hình 6.1 trong SGK để xác định và kể tên các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta theo quy mô giá trị sản xuất công nghiệp (rất lớn, lớn, trung bình, nhỏ).
c) Sản phẩm: 
	Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp
	Trung tâm công nghiệp
	Các ngành công nghiệp chính

	Rất lớn
	Hà Nội
	Cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất ô tô; hóa chất; dệt, sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính

	
	Hải Phòng
	Nhiệt điện; sản xuất ô tô; hóa chất; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất vật liệu xây dựng; luyện kim đen; đóng tàu và thuyền

	
	TP Hồ Chí Minh
	Sản xuất ô tô; dệt, sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí; hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm.

	Lớn
	Phổ Yên
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; dệt, sản xuất trang phục; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí; luyện kim đen

	
	Từ Sơn
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; hóa chất; cơ khí

	
	Phúc Yên
	Sản xuất vật liệu xây dựng; hóa chất; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, sản xuất trang phục.

	
	Cẩm Phả
	Cơ khí; nhiệt điện; đóng tàu và thuyền; hóa chất

	
	Thuận An
	Thủy điện; hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; dệt, sản xuất trang phục

	
	Biên Hòa
	Hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; dệt, sản xuất trang phục; cơ khí

	
	Vũng Tàu
	Nhiệt điện; đóng tàu và thuyền; hóa chất; hóa dầu; dệt, sản xuất trang phục;

	Trung bình
	Bắc Giang
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; hóa chất; sản xuất ô tô; dệt, sản xuất trang phục

	
	Hải Dương
	Sản xuất ô tô; cơ khí; luyện kim đen

	
	Hưng Yên
	Cơ khí; dệt, sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm; hóa chất

	
	Kỳ Anh
	Nhiệt điện; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt, sản xuất trang phục

	
	Dung Quất
	Cơ khí; hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm; hóa dầu

	
	Tân An
	Dệt, sản xuất trang phục; hóa chất; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	Cần Thơ
	Luyện kim đen; nhiệt điện; hóa chất; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, sản xuất trang phục

	Nhỏ
	Sơn La
	sản xuất vật liệu xây dựng; thủy điện; khai thác, chế biến lâm sản; sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	Việt Trì
	Cơ khí; hóa chất; sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	Thanh Hóa
	Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt, sản xuất trang phục; cơ khí

	
	Nghi Sơn
	Hóa dầu; sản xuất vật liệu xây dựng; hóa chất

	
	Vinh
	Sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, sản xuất trang phục; cơ khí

	
	Huế
	Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, sản xuất trang phục; cơ khí

	
	Đà Nẵng
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; đóng tàu và thuyền; hóa chất; cơ khí

	
	Pleiku
	Sản xuất, chế biến thực phẩm; khai thác, chế biến lâm sản; điện gió; cơ khí

	
	Quy Nhơn
	Sản xuất, chế biến thực phẩm; đóng tàu và thuyền; dệt, sản xuất trang phục; cơ khí

	 
	Buôn Ma Thuột
	Khai thác, chế biến lâm sản; luyện kim màu; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	Nha Trang
	Đóng tàu và thuyền; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	Phan Thiết
	Cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm; khai thác, chế biến lâm sản

	
	Thủ Dầu Một
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí; dệt, sản xuất trang phục

	
	Cà Mau
	Nhiệt điện; khai thác, chế biến lâm sản; cơ khí; sản xuất, chế biến thực phẩm

	
	
	


d) Tổ chức thực hiện
–Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS xác định các trung tâm công nghiệp, dựa vào Bản đồ hành chính Việt Nam và hình 6.1 trong SGK để xác định và kể tên các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta theo quy mô giá trị sản xuất công nghiệp (rất lớn, lớn, trung bình, nhỏ).
–Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tìm kiếm thông tin, sắp xếp các trung tâm công nghiệp cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.
–Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện HS trình bày nội dung tìm kiếm của mình. Những HS còn lại quan sát, nhận xét và bổ sung.
–Bước 4: Kết luận, nhận định: GV kiểm tra sự phù hợp, chính xác các thông tin mà HS tìm được. Gợi ý: Có thể trình bày thông tin vào vở theo bảng dưới đây:
	Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp
	
Trung tâm công nghiệp
	Các ngành công nghiệp chính

	



Rất lớn
	
1.
	
?
	
?

	
	
2.
	
?
	
?

	
	
…
	
?
	
?

	



Lớn
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?
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?
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…
	
?
	
?

	



Vừa
	
1.
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?
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…
	
?
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Nhỏ
	
1.
	
?
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?
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…
	
?
	
?


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (dự kiến thời gian: 5 phút )
a) Mục tiêu: Hệ thống lại kiến thức bài học.
b) Nội dung:? Dựa vào Átlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định 1 trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp qui mô lớn và rất lớn, nêu 1 số ngành công nghiệp chính của trung tâm công nghiệp đó 
c) Sản phẩm: HS trình bày 
d) Tổ chức thực hiện: 
–Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS xác định các trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp qui mô lớn và rất lớn, nêu 1 số ngành công nghiệp chính của trung tâm công nghiệp đó 
–Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tìm kiếm thông tin, sắp xếp các trung tâm công nghiệp cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.
–Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện 1 HS trình bày nội dung tìm kiếm của mình. Những HS còn lại quan sát, nhận xét và bổ sung.
–Bước 4: Kết luận, nhận định: GV kiểm tra sự phù hợp, chính xác các thông tin mà HS tìm được
4. HOẠT ĐỘNG  4: VẬN DỤNG (dự kiến thời gian : 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học liên hệ thực tế địa phương
b) Nội dung: ?Xác định các trung tâm công nghiệp ở địa phương Bình Định
c) Sản phẩm: HS trình bày 
d) Tổ chức thực hiện: 
–Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV giao nhiệm vụ: ?Xác định các trung tâm công nghiệp ở địa phương Bình Định
–Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ 
–Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS lên trinh bày những trung tâm công nghiệp mà em biết 
–Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét


